
101 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 101 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162123065 Trần Thái Quang K16XDC2 K16E42

2 162223361 Đinh Vũ Chánh K16XDC2 K16E42

3 162223366 Nguyễn Thành Đạt K16XDC2 K16E42

4 162223368 Nguyễn Đăng Dũng K16XDC2 K16E42

5 162223375 Trần Hải Hào K16XDC2 K16E42

6 162223377 Phan Thanh Hiền K16XDC2 K16E42

7 162223381 Đặng Công Hiếu K16XDC2 K16E42

8 162223382 Trần Đình Hoàn K16XDC2 K16E42

9 162223384 Nguyễn Trí Khánh Hoàng K16XDC2 K16E42

10 162223386 Nguyễn Mạnh Hùng K16XDC2 K16E42

11 162223391 Ngô Quang Hưng K16XDC2 K16E42

12 162223394 Lê Minh Khánh K16XDC2 K16E42

13 162223395 Lê Đức Khôi K16XDC2 K16E42

14 162223396 Nguyễn Hồng Lê K16XDC2 K16E42

15 162223397 Nguyễn Văn Linh K16XDC2 K16E42

16 162223399 Đỗ Hoàng Long K16XDC2 K16E42

17 162223408 Nguyễn Đình Tân K16XDC2 K16E42

18 162223410 Nguyễn Văn Thành K16XDC2 K16E42

19 162223412 Lê Viết Thiện K16XDC2 K16E42

20 162223414 Huỳnh Xuân Thưởng K16XDC2 K16E42

21 162223416 Lê Văn Tới K16XDC2 K16E42

22 162223420 Trần Quý Tứ K16XDC2 K16E42

23 162223424 Đỗ Trung Tuyển K16XDC2 K16E42

24 162223426 Nguyễn Quốc Việt K16XDC2 K16E42

25 162223430 Trần Anh Vũ K16XDC2 K16E42

26 162223431 Vương Vũ K16XDC2 K16E42

27 162226431 Nguyễn Văn Hải K16XDC2 K16E42

28 162226923 Tăng Thị Xuân Thảo K16XDC1 K16E42

29 162227086 Hoàng Như Ngọc K16XDC2 K16E42

30 162227420 Nguyễn Đức Tùng K16XDC1 K16E42

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



101 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 101 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162263676 Lê Văn Hoản K16XDC1 K16E42

32 0339 Trần Thanh Tân T15XDC K16E42

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

58737

Nợ HP



102 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 102 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162233434 Lê Quý Ân K16KTR1 K16E43

2 162233437 Nguyễn Công Anh K16KTR1 K16E43

3 162233452 Phan Phước Chung K16KTR1 K16E43

4 162233467 Thái Viết Duy K16KTR1 K16E43

5 162233471 Phạm Xuân Hà K16KTR1 K16E43

6 162233473 Trương Viết Minh Hải K16KTR1 K16E43

7 162233479 Nguyễn Thị Thuý Hằng K16KTR1 K16E43

8 162233483 Nguyễn Hậu K16KTR1 K16E43

9 162233486 Đặng Quang Điệp K16KTR1 K16E43

10 162233487 Lê Trung Hiếu K16KTR1 K16E43

11 162233489 Phạm Ngọc Hiếu K16KTR1 K16E43

12 162233494 Lê Ngọc Hoàng K16KTR1 K16E43

13 162233496 Thái Bảo Hoàng K16KTR1 K16E43

14 162233502 Lê Quang Hùng K16KTR1 K16E43

15 162233510 Phạm Nguyễn Công Huy K16KTR1 K16E43

16 162233520 Lê Đức Lâm K16KTR1 K16E43

17 162233523 Lê Thị Thuỳ Liên K16KTR1 K16E43

18 162233530 Trần Hoàng Luân K16KTR1 K16E43

19 162233534 Hồ Thị Diễm Mi K16KTR1 K16E43

20 162233537 Phạm Hồng Minh K16KTR1 K16E43

21 162233546 Nguyễn Phước Nghĩa K16KTR1 K16E43

22 162233551 Lê Hoàng Quốc Ngữ K16KTR1 K16E43

23 162233554 Lê Thị Nhàn K16KTR1 K16E43

24 162233558 Nguyễn Trương Phú K16KTR1 K16E43

25 162233563 Phạm Phương K16KTR1 K16E43

26 162233564 Bùi Thị Lan Phương K16KTR1 K16E43

27 162233569 Lê Đức Quốc K16KTR1 K16E43

28 162233572 Trần Đình Quyết K16KTR1 K16E43

29 162233575 Cao Thiên Sơn K16KTR1 K16E43

30 162233576 Lộ Thanh Tâm K16KTR1 K16E43

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



102 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 102 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162233585 Hoàng Minh Thanh K16KTR1 K16E43

32 162233593 Trần Thị Thanh Thảo K16KTR1 K16E43

33 162233596 Nguyễn Văn Thịnh K16KTR1 K16E43

34 162233612 Nguyễn Hữu Tiếp K16KTR1 K16E43

35 162233616 Nguyễn Nho Toàn K16KTR1 K16E43

36 162233618 Huỳnh Minh Toàn K16KTR1 K16E43

37 162233626 Hà Xuân Trung K16KTR1 K16E43

38 162233633 Trần Duy Tùng K16KTR1 K16E43

39 162233638 Phạm Bá Vinh K16KTR1 K16E43

40 162233642 Nguyễn Thế Vũ K16KTR1 K16E43

41 162236505 Đặng Quốc Huy K16KTR1 K16E43

42 162236638 Trần Văn Bảo K16KTR1 K16E43

43 162236640 Đặng Quang Luận K16KTR1 K16E43

44 162236643 Trần Thanh Tịnh K16KTR1 K16E43

45 162237656 Nguyễn Viết Cường K16KTR1 K16E43

46 0519 Lê Công Hải K11KTR2 K16E43

47 0540 Trần Phi Hùng K11KTR2 K16E43

48 132234898 Dương Thị Minh Phương K13KTR1 K16E43

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

57298

57297

56360

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



103 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 103 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142231381 Hồ Trần Danh K16KTR K16E44

2 142234838 Nguyễn Trung Tín K16KTR2 K16E44

3 152232960 Nguyễn Minh Hoàng K16KTR K16E44

4 152233060 Phan Tấn Phú Quốc K16KTR K16E44

5 152323801 Võ Dũng K16KTR K16E44

6 162233445 Nguyễn Viết Biên K16KTR2 K16E44

7 162233449 Trần Thị Chi K16KTR2 K16E44

8 162233461 Nguyễn Văn Đạt K16KTR2 K16E44

9 162233464 Võ Viết Đức K16KTR2 K16E44

10 162233468 Lê Nguyễn Hạnh Duyên K16KTR2 K16E44

11 162233477 Nguyễn Nhật Hân K16KTR2 K16E44

12 162233480 Đinh Phương Hồng Hạnh K16KTR2 K16E44

13 162233481 Trần Lý Quang Hào K16KTR2 K16E44

14 162233484 Nguyễn Hiền K16KTR2 K16E44

15 162233497 Lê Bá Nhật Hoàng K16KTR2 K16E44

16 162233499 Nguyễn Duy Hợp K16KTR2 K16E44

17 162233504 Nguyễn Quang Hùng K16KTR2 K16E44

18 162233511 Đinh Quốc Huy K16KTR2 K16E44

19 162233521 Nguyễn Thanh Lâm K16KTR2 K16E44

20 162233528 Trần Lợi K16KTR2 K16E44

21 162233535 Đoàn Quang Minh K16KTR2 K16E44

22 162233540 Hạ Thị Thanh Mỹ K16KTR2 K16E44

23 162233543 Lê Đình Nam K16KTR2 K16E44

24 162233547 Trương Công Ngọ K16KTR2 K16E44

25 162233555 Trần Thị Mỹ Nhi K16KTR2 K16E44

26 162233559 Nguyễn Duy Phúc K16KTR2 K16E44

27 162233562 Trương Thị Thuý Phương K16KTR2 K16E44

28 162233570 Lê Phước Quốc K16KTR2 K16E44

29 162233573 Trần Hạ San K16KTR2 K16E44

30 162233577 Đặng Văn Tân K16KTR2 K16E44

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



103 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 103 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162233579 Nguyễn Văn Tây K16KTR2 K16E44

32 162233590 Nguyễn Quang Thành K16KTR2 K16E44

33 162233591 Hà Công Thành K16KTR2 K16E44

34 162233594 Đoàn Thượng Thi K16KTR2 K16E44

35 162233597 Nguyễn Đình Thông K16KTR2 K16E44

36 162233602 Đinh Lý Hoài Thương K16KTR2 K16E44

37 162233609 Nguyễn Vũ Tiến K16KTR2 K16E44

38 162233613 Lê Huy Tín K16KTR2 K16E44

39 162233619 Cao Xuân Toàn K16KTR2 K16E44

40 162233624 Nguyễn Minh Trí K16KTR2 K16E44

41 162233627 Nguyễn Bảo Trung K16KTR2 K16E44

42 162233634 Trịnh Thanh Tùng K16KTR2 K16E44

43 162233639 Trương Tấn Vinh K16KTR2 K16E44

44 162233640 Thái Trần Hoàng Vũ K16KTR2 K16E44

45 162236434 Trần Quang Tư K16KTR2 K16E44

46 162236435 Nguyễn Thị Bảo Yến K16KTR2 K16E44

47 162236504 Phạm Văn Hoà K16KTR2 K16E44

48 162236644 Cao Đặng Huyền Trang K16KTR2 K16E44

49 162237617 Phạm Tiến Trung K16KTR2 K16E44

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



201 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 201 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162233436 Thái Thị Anh K16KTR3 K16E45

2 162233441 Phan Tuấn Anh K16KTR3 K16E45

3 162233443 Nguyễn Quốc Bảo K16KTR3 K16E45

4 162233446 Phạm Văn Chất K16KTR3 K16E45

5 162233450 Lê Văn Chiến K16KTR3 K16E45

6 162233456 Võ Văn Cường K16KTR3 K16E45

7 162233462 Phạm Đạt K16KTR3 K16E45

8 162233465 Hoàng Quốc Dũng K16KTR3 K16E45

9 162233469 Ngô Thị Kiều Giang K16KTR3 K16E45

10 162233472 Ngô Hải K16KTR3 K16E45

11 162233485 Trần Minh Hiển K16KTR3 K16E45

12 162233492 Trần Viết Hoàn K16KTR3 K16E45

13 162233498 Nguyễn Hồng Hoàng K16KTR3 K16E45

14 162233503 Lưu Văn Hùng K16KTR3 K16E45

15 162233512 Phạm Thị Huyền K16KTR3 K16E45

16 162233515 Nguyễn Đình Khoa K16KTR3 K16E45

17 162233525 Nguyễn Quang Lĩnh K16KTR3 K16E45

18 162233529 Đặng Hoàng Long K16KTR3 K16E45

19 162233533 Nguyễn Thị Hương Luy K16KTR3 K16E45

20 162233544 Đặng Thị Kim Nga K16KTR3 K16E45

21 162233556 Hồ Tuấn Phong K16KTR3 K16E45

22 162233561 Dương Phú Phước K16KTR3 K16E45

23 162233567 Hoàng Trọng Quang K16KTR3 K16E45

24 162233578 Nguyễn Minh Tân K16KTR3 K16E45

25 162233581 Lê Hoàng Viết Thắng K16KTR3 K16E45

26 162233584 Nguyễn Thị Phương Thanh K16KTR3 K16E45

27 162233587 Ngô Việt Thanh K16KTR3 K16E45

28 162233589 Vũ Đức Thành K16KTR3 K16E45

29 162233598 Lê Ngọc Thu K16KTR3 K16E45

30 162233601 Hoàng Thị Hoài Thương K16KTR3 K16E45

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



201 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 201 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162233610 Nguyễn Tài Tiến K16KTR3 K16E45

32 162233614 Vũ Văn Tỉnh K16KTR3 K16E45

33 162233617 Giang Văn Toàn K16KTR3 K16E45

34 162233620 Huỳnh Thị Thùy Trang K16KTR3 K16E45

35 162233628 Thái Lâm Trường K16KTR3 K16E45

36 162233630 Nguyễn Vĩnh Tuấn K16KTR3 K16E45

37 162233644 Phan Bá Vương K16KTR3 K16E45

38 162236641 Dương Thị Ánh Nguyệt K16KTR3 K16E45

39 162236709 Ngô Thị Anh K16KTR3 K16E45

40 162236834 Tô Ngọc Quốc K16KTR3 K16E45

41 162236915 Lê Thế Phương K16KTR3 K16E45

42 162236916 Lê Xuân Thành K16KTR3 K16E45

43 162237005 Trương Xuân Vinh K16KTR3 K16E45

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



202 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 202 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152233019 Ngô Thị Giang K16KTR4 K16E46

2 162233439 Nguyễn Đức Anh K16KTR4 K16E46

3 162233444 Phùng Quốc Bảo K16KTR4 K16E46

4 162233447 Nguyễn Thị Mỹ Châu K16KTR4 K16E46

5 162233451 Trần Hữu Chinh K16KTR4 K16E46

6 162233454 Trần Văn Cường K16KTR4 K16E46

7 162233466 Nguyễn Thị Hướng Dương K16KTR4 K16E46

8 162233470 Nguyễn Giàu K16KTR4 K16E46

9 162233474 Phạm Thanh Hải K16KTR4 K16E46

10 162233475 Đỗ Văn Hải K16KTR4 K16E46

11 162233491 Nguyễn Văn Hiếu K16KTR4 K16E46

12 162233501 Cao Mạnh Hùng K16KTR4 K16E46

13 162233505 Nguyễn Khánh Hưng K16KTR4 K16E46

14 162233526 Lê Văn Lộc K16KTR4 K16E46

15 162233541 Nguyễn Lê Na K16KTR4 K16E46

16 162233545 Lê Mỹ Ngân K16KTR4 K16E46

17 162233549 Trần Đỗ Ánh Ngọc K16KTR4 K16E46

18 162233553 Hồ Văn Nhàn K16KTR4 K16E46

19 162233557 Phạm Châu Phong K16KTR4 K16E46

20 162233560 Thiều Quang Phước K16KTR4 K16E46

21 162233565 Nguyễn Ngọc Nhất Phương K16KTR4 K16E46

22 162233568 Ngô Đình Quế K16KTR4 K16E46

23 162233580 Võ Đức Thắng K16KTR4 K16E46

24 162233583 Trần Phước Thanh K16KTR4 K16E46

25 162233588 Nguyễn Việt Thành K16KTR4 K16E46

26 162233592 Nguyễn Quốc Thạnh K16KTR4 K16E46

27 162233607 Trần Thủy Tiên K16KTR4 K16E46

28 162233611 Trần Ngọc Tiến K16KTR4 K16E46

29 162233615 Lê Thanh Tịnh K16KTR4 K16E46

30 162233621 Nguyễn Thế Bích Trang K16KTR4 K16E46

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



202 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 202 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162233629 Trần Công Trường K16KTR4 K16E46

32 162233632 Nguyễn Thanh Tuấn K16KTR4 K16E46

33 162233637 Hoàng Anh Việt K16KTR4 K16E46

34 162233641 Lê Minh Vũ K16KTR4 K16E46

35 162233643 Võ Đình Vương K16KTR4 K16E46

36 162236506 Nguyễn Văn Mạnh K16KTR4 K16E46

37 162236639 Nguyễn Quang Hiếu K16KTR4 K16E46

38 162236835 Nguyễn Chí Duy Thành K16KTR4 K16E46

39 162237421 Lê Xuân Quyền K16KTR4 K16E46

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



203 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 203 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152232914 Ngô Tin K16KTR5 K16E47

2 152232918 Cấn Nguyễn Mạnh Cường K16KTR5 K16E47

3 152232933 Hồ Thanh Tuấn K16KTR2 K16E47

4 152232965 Trịnh Ngọc Huy Toàn K16KTR5 K16E47

5 152233015 Nguyễn Đăng Nhật K16KTR5 K16E47

6 162233435 Võ Ngọc Quỳnh Anh K16KTR5 K16E47

7 162233453 Đỗ Mạnh Cường K16KTR5 K16E47

8 162233455 Nguyễn Hoàng Quốc Cường K16KTR3 K16E47

9 162233457 Võ Bá Danh K16KTR5 K16E47

10 162233459 Võ Tiến Đạt K16KTR5 K16E47

11 162233460 Lương Tấn Đạt K16KTR5 K16E47

12 162233476 Phan Quốc Hân K16KTR5 K16E47

13 162233478 Nguyễn Hãng K16KTR5 K16E47

14 162233482 Nguyễn Nhật Hậu K16KTR5 K16E47

15 162233488 Ngô Văn Hiếu K16KTR5 K16E47

16 162233493 Đặng Minh Hoàng K16KTR5 K16E47

17 162233495 Nguyễn Tri Bảo Hoàng K16KTR5 K16E47

18 162233500 Võ Thị Huệ K16KTR5 K16E47

19 162233507 Ngô Văn Huy K16KTR5 K16E47

20 162233508 Trần Kim Huy K16KTR5 K16E47

21 162233514 Ngô Thái Quốc Khánh K16KTR5 K16E47

22 162233516 Bùi Quang Khoa K16KTR5 K16E47

23 162233517 Lưu Tổng Đăng Khoa K16KTR5 K16E47

24 162233518 Trần Phước Kỹ K16KTR5 K16E47

25 162233519 Trương Văn Lâm K16KTR5 K16E47

26 162233522 Trần Viết Liêm K16KTR5 K16E47

27 162233524 Lê Nhất Linh K16KTR5 K16E47

28 162233532 Võ Gia Lưu K16KTR5 K16E47

29 162233599 Nguyễn Thị Thuận K16KTR5 K16E47

30 162233645 Võ Khánh Vỵ K16KTR5 K16E47

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



203 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 203 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162236642 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ K16KTR5 K16E47

32 162237347 Hồ Thị Minh Phương K16KTR5 K16E47

33 152232947 Phạm Văn Thành Đạt K16KTR5 K16E47

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh



301 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 301 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142111002 Bùi Duy Bắc K16TMT K16E48

2 162113001 Trần Quang Châu K16TMT K16E48

3 162113002 Phạm Bá Châu K16TMT K16E48

4 162113003 Ngô Công Chính K16TMT K16E48

5 162113004 Đặng Thành Công K16TMT K16E48

6 162113007 Nguyễn Tiến Hải K16TMT K16E48

7 162113008 Lê Tấn Hiển K16TMT K16E48

8 162113009 Nguyễn Xuân Hùng K16TMT K16E48

9 162113010 Tào Quang Hưng K16TMT K16E48

10 162113014 Đới Duy Khánh K16TMT K16E48

11 162113019 Nguyễn Duy Nam K16TMT K16E48

12 162113020 Trần Cao Nguyên K16TMT K16E48

13 162113025 Trần Tuấn Sinh K16TMT K16E48

14 162113026 Nguyễn Duy Tân K16TMT K16E48

15 162113027 Lê Hữu Thiện K16TMT K16E48

16 162113028 Châu Văn Thiện K16TMT K16E48

17 162113032 Nguyễn Anh Tuấn K16TMT K16E48

18 162123070 Nguyễn Ngọc Thật K16TMT K16E48

19 162526472 Bùi Ngọc Vy Quân K16TMT K16E48

20 132134249 Dụng Phúc Thành K16EVT K16E48

21 152132546 Đinh Lê  Thuận K16EVT K16E48

22 152132565 Hoàng Xuân Điệp K16EVT K16E48

23 152136198 Đoàn Nguyên Đạt K16EVT K16E48

24 162133101 Hoàng Thế Huy K16EVT K16E48

25 162133104 Võ Thành Luân K16EVT K16E48

26 162163158 Nguyễn Minh Thái Bảo K16EVT K16E48

27 162163159 Ngô Văn Bảo K16EVT K16E48

28 162163165 Ngô Phi Đức K16EVT K16E48

29 162163168 Trần Kiêm Hưng K16EVT K16E48

30 162163171 Nguyễn Quang Long K16EVT K16E48

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



301 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 301 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162163172 Huỳnh Văn Minh K16EVT K16E48

32 162163174 Nguyễn Hoài Nam K16EVT K16E48

33 162163175 Cái Hồng Nguyên K16EVT K16E48

34 162163177 Võ Thanh Nhàn K16EVT K16E48

35 162163181 Trần Văn Nhật Phương K16EVT K16E48

36 162163182 Phạm Văn Phú K16EVT K16E48

37 162163184 Phan Tái Rin K16EVT K16E48

38 162163185 Đặng Thanh Sơn K16EVT K16E48

39 162163186 Nguyễn Việt Tân K16EVT K16E48

40 162163188 Trần Nguyễn Phước Thắng K16EVT K16E48

41 162163191 Trương Văn Thịnh K16EVT K16E48

42 162163194 Trần Đình Tiến K16EVT K16E48

43 162163200 Lê Minh Tuấn K16EVT K16E48

44 162163201 Tăng Tấn Viễn K16EVT K16E48

45 162163202 Hồ Trung Việt K16EVT K16E48

46 162163203 Đoàn Quang Vũ K16EVT K16E48

47 162167006 Nguyễn Văn Quỳnh K16EVT K16E48

48 162167422 Lê Văn Thắng K16EVT K16E48

49 162167496 Nguyễn Văn Thuận K16EVT K16E48

50 162167636 Lưu Văn Hải K16EVT K16E48

51 162223363 Phan Thanh Cường K16EVT K16E48

52 162253662 Lê Ngọc Quang K16EVT K16E48

53 162336648 Nguyễn Trung Tín K16EVT K16E48

54 152115504 Hoàng Thanh Vũ K16TMT K16E48

55 132114044 Lê Văn Trọng K13TMT K16E48

56 3961 Nguyễn Diệp Minh K15TCD K16E48

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

61086

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

57862

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



302 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 302 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 161136608 Nguyễn Ngọc Sơn K16ECD1 K16E49

2 161156345 Liêu Vĩnh Bình K16ECD1 K16E49

3 161156357 Nguyễn Thanh Duyện K16ECD1 K16E49

4 161156364 Đào Văn Hùng K16ECD1 K16E49

5 161156368 Phạm Thái Hưng K16ECD1 K16E49

6 161156370 Nguyễn Khắc Khánh K16ECD2 K16E49

7 161156377 Nguyễn Quang Long K16ECD1 K16E49

8 161156384 Võ Văn Nên K16ECD1 K16E49

9 161156387 Lê Thị Mỹ Nhân K16ECD1 K16E49

10 161156392 Phạm Ngọc Phú K16ECD1 K16E49

11 161156400 Phạm Bá Anh Quốc K16ECD1 K16E49

12 161156401 Đoàn Văn Sang K16ECD1 K16E49

13 161156404 Võ Đăng Thân K16ECD1 K16E49

14 161156405 Phạm Thị Thanh Thảo K16ECD1 K16E49

15 161156411 Lê Văn Trai K16ECD1 K16E49

16 161156415 Lê Thanh Trí K16ECD1 K16E49

17 161156416 Nguyễn Văn Trường K16ECD1 K16E49

18 161156425 Trần Tuấn Vũ K16ECD1 K16E49

19 161156629 Đoàn Hồng Quận K16ECD2 K16E49

20 161156703 Nguyễn Trọng Anh Vũ K16ECD2 K16E49

21 161156806 Hoàng Vũ Linh K16ECD2 K16E49

22 161156875 Bùi Văn Hùng K16ECD2 K16E49

23 161156996 Lê Hữu Mai Đình K16ECD2 K16E49

24 161156997 Nguyễn Vĩnh Hà K16ECD2 K16E49

25 161157001 Trần Trương Vũ K16ECD2 K16E49

26 161157081 Cao Việt Hoà K16ECD2 K16E49

27 161157083 Lê Công Tình K16ECD2 K16E49

28 161157166 Đoàn Tuấn Nam K16ECD2 K16E49

29 161157173 Mai Văn Vũ K16ECD2 K16E49

30 161157249 Nguyễn Mạnh Linh K16ECD2 K16E49

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



302 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 302 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 161157250 Hồ Đức Quý K16ECD2 K16E49

32 161157251 Huỳnh Tiến Việt K16ECD2 K16E49

33 161157343 Nguyễn Kim Thanh K16ECD2 K16E49

34 161157529 Bùi Tiến Dũng K16ECD2 K16E49

35 161157545 Nguyễn Viết Nghĩa K16ECD2 K16E49

36 161157564 Lê Quang Hưng K16ECD1 K16E49

37 161217212 Nguyễn Phước Thuận K16ECD2 K16E49

38 161325780 Phạm Thanh Tú K16ECD2 K16E49

39 161446160 Huỳnh Văn Minh K16ECD2 K16E49

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



303 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 303 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 151214579 Nguyễn Ngọc Thoan K16XCD1 K16E50

2 151216130 Nguyễn Tiến Huy K16XCD1 K16E50

3 151324930 Nguyễn Quang Vinh K16XCD1 K16E50

4 151445310 Hồ Thị Kim Ngân K16XCD1 K16E50

5 161156390 Lê Viết Ny K16XCD1 K16E50

6 161215090 Trương Văn Châu K16XCD1 K16E50

7 161215098 Nguyễn Đạt K16XCD1 K16E50

8 161215104 Trần Mạnh Đức K16XCD1 K16E50

9 161215108 Ngô Hoàng Duy K16XCD1 K16E50

10 161215110 Phạm Giang K16XCD1 K16E50

11 161215111 Hoàng Hải K16XCD1 K16E50

12 161215118 Nguyễn Ngọc Hiếu K16XCD1 K16E50

13 161215120 Lê Ngọc Hoàng K16XCD1 K16E50

14 161215122 Bùi Ngọc Hoàng K16XCD1 K16E50

15 161215133 Hà Quốc Khánh K16XCD1 K16E50

16 161215141 Nguyễn Văn Long K16XCD1 K16E50

17 161215144 Nguyễn Thị Mai Ly K16XCD1 K16E50

18 161215151 Phạm Hồng Nhân K16XCD1 K16E50

19 161215156 Nguyễn Quốc Phước K16XCD1 K16E50

20 161215168 Phạm Phúc Quỳnh K16XCD1 K16E50

21 161215173 Trần Văn Tài K16XCD1 K16E50

22 161215197 Bạch Văn Trí K16XCD1 K16E50

23 161215203 Ngô Văn Tuấn K16XCD1 K16E50

24 161215206 Phan Hồ Quốc Tuấn K16XCD1 K16E50

25 161216462 Ngô Quốc Đạt K16XCD1 K16E50

26 161216464 Nguyễn Văn Triều K16XCD1 K16E50

27 161216564 Đỗ Thị Thủy Tiên K16XCD1 K16E50

28 161216731 Trịnh Xuân Trường K16XCD1 K16E50

29 161217068 Đặng Bảo Khiết K16XCD1 K16E50

30 161217122 Đỗ Trọng Hưng K16XCD1 K16E50

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



303 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 303 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 161217123 Lê Mạnh Linh K16XCD1 K16E50

32 161217210 Nguyễn Phùng Minh Huy K16XCD1 K16E50

33 161217216 Nguyễn Viết Vủ K16XCD1 K16E50

34 161217384 Phạm Tấn Trung K16XCD1 K16E50

35 161217385 Vũ Chí Trung K16XCD1 K16E50

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



401 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 401 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 161135889 Nguyễn Tiến Đạt K16XCD2 K16E51

2 161156424 Ngô Tấn Vũ K16XCD2 K16E51

3 161215080 Trần Hùng Anh K16XCD2 K16E51

4 161215097 Trịnh Quốc Đạt K16XCD2 K16E51

5 161215103 Trương Đức Đức K16XCD2 K16E51

6 161215105 Nguyễn Hữu Đức K16XCD2 K16E51

7 161215119 Hà Huy Hoàng K16XCD2 K16E51

8 161215126 Huỳnh Kim Hùng K16XCD2 K16E51

9 161215128 Đỗ Thịnh Hưng K16XCD2 K16E51

10 161215131 Trần Quốc Huy K16XCD2 K16E51

11 161215135 Nguyễn Hữu Khánh K16XCD2 K16E51

12 161215137 Lê Anh Khoa K16XCD2 K16E51

13 161215139 Trần Vũ Linh K16XCD2 K16E51

14 161215148 Nguyễn Quang Nguyên K16XCD2 K16E51

15 161215150 Trần Thanh Nhân K16XCD2 K16E51

16 161215159 Nguyễn Minh Phương K16XCD2 K16E51

17 161215163 Phạm Hào Quang K16XCD2 K16E51

18 161215177 Võ Duy Thái K16XCD2 K16E51

19 161215180 Trương Quốc Thành K16XCD2 K16E51

20 161215181 Đặng Công Thành K16XCD2 K16E51

21 161215198 Phạm Trần Xuân Trung K16XCD2 K16E51

22 161215200 Phạm Khắc Trường K16XCD2 K16E51

23 161215204 Nguyễn Minh Tuấn K16XCD2 K16E51

24 161215209 Lê Tuấn K16XCD2 K16E51

25 161215210 Hoàng Ngọc Tùng K16XCD2 K16E51

26 161215213 Phạm Minh Tường K16XCD2 K16E51

27 161216562 Nguyễn Tiến Huy K16XCD2 K16E51

28 161216565 Trần Thanh Vương K16XCD2 K16E51

29 161216670 Đinh Quang Chức K16XCD2 K16E51

30 161216730 Huỳnh Ngô Phong K16XCD2 K16E51

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



401 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 401 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 161216857 Trịnh Văn Lợi K16XCD2 K16E51

32 161216888 Nguyễn Văn Minh K16XCD2 K16E51

33 161216914 Lê Đức Tín K16XCD2 K16E51

34 161217121 Trương Hoàng Trọng Hiếu K16XCD2 K16E51

35 161217126 Võ Thương K16XCD2 K16E51

36 161217209 Nguyễn Trần Quốc Đông K16XCD2 K16E51

37 161217211 Hà Vĩnh Nghĩa K16XCD2 K16E51

38 161217484 Huỳnh Duy Phương K16XCD1 K16E51

39 161217594 Phan Văn Nhất K16XCD1 K16E51

40 161325635 Lê Anh Tài K16XCD1 K16E51

41 162257255 Trần Thanh Hưng K16XCD1 K16E51

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



402 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 402 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 161136687 Bùi Sỹ Hoàng K16XCD3 K16E52

2 161215082 Lý Hiền Anh K16XCD3 K16E52

3 161215101 Trần Đình Diện K16XCD3 K16E52

4 161215102 Phạm Trung Đức K16XCD3 K16E52

5 161215123 Hồ Sỹ Hoàng K16XCD3 K16E52

6 161215129 Nguyễn Đăng Huy K16XCD3 K16E52

7 161215136 Nguyễn Đức Khánh K16XCD3 K16E52

8 161215140 Hồ Tấn Lộc K16XCD3 K16E52

9 161215142 Nguyễn Văn Long K16XCD3 K16E52

10 161215147 Võ Thành Nam K16XCD3 K16E52

11 161215149 Nguyễn Văn Nhàn K16XCD3 K16E52

12 161215187 Nguyễn Tấn Thoại K16XCD3 K16E52

13 161215199 Lê Duy Trung K16XCD3 K16E52

14 161215212 Nguyễn Thanh Tùng K16XCD3 K16E52

15 161215216 Bùi Thanh Việt K16XCD3 K16E52

16 161216460 Nguyễn Thanh Công K16XCD3 K16E52

17 161216789 Đặng Quốc Dũng K16XCD3 K16E52

18 161217028 Lưu Quang Huy K16XCD3 K16E52

19 161217031 Võ Xuân Trung K16XCD3 K16E52

20 161217032 Trịnh Hoàn Vũ K16XCD3 K16E52

21 161217289 Nguyễn Văn Quí K16XCD3 K16E52

22 161217313 Đinh Hữu Tâm K16XCD2 K16E52

23 161217328 Nguyễn Văn Phú K16XCD3 K16E52

24 161217382 Nguyễn Thanh Hải K16XCD3 K16E52

25 161217443 Nguyễn Thanh Hà K16XCD2 K16E52

26 161217487 Trần Cảnh Trường K16XCD3 K16E52

27 161217554 Lê Văn Phước K16XCD2 K16E52

28 161217595 Nguyễn Ngọc Quang K16XCD3 K16E52

29 161327399 Trương Quang Thuận K16XCD3 K16E52

30 161446169 Đậu Quốc Nam K16XCD3 K16E52

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



402 Số TC : 2

7 Học kỳ : 2

Thời gian:7h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 402 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E42->E52)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1(NÓI)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh


